
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
PHÒNG QLĐT&CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 16DQT

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 227340101001 Đoàn Hải Âu 01/02/2004 Nữ
2 227340101003 Hứa Thiện Bảo 26/06/2004 Nam
3 227340101004 Đỗ Gia Bảo 02/11/2004 Nam
4 227340101005 Lâm Thị Hồng Bích 06/06/2004 Nữ
5 227340101006 Đỗ Cách Cách 08/04/2004 Nữ
6 227340101007 Lâm Ngọc Châm 17/01/2004 Nữ
7 227340101008 Phan Thị Huế Chân 28/10/2004 Nữ
8 227340101009 Nguyễn Thanh Chúc 04/05/2004 Nữ
9 227340101011 Huỳnh Nhật Duy 28/09/2004 Nam

10 227340101013 Trần Tiến Đạt 15/12/2004 Nam
11 227340101014 Nguyễn Thị Ngọc Đình 03/08/2003 Nữ
12 227340101015 Trần Quỳnh Giao 29/10/2004 Nữ
13 227340101016 Phan Thị Ngọc Giàu 10/09/2004 Nữ
14 227340101017 Lâm Bảo Hân 20/09/2004 Nữ
15 227340101018 Nguyễn Gia Hân 22/05/2004 Nữ
16 227340101020 Quách Mỹ Hằng 20/06/2004 Nữ
17 227340101021 Lâm Nhật Hào 04/11/2004 Nam
18 227340101023 Hồ Ngọc Trúc Lam 09/01/2004 Nữ
19 227340101024 Nguyễn Cẩm Linh 08/01/2004 Nữ
20 227340101025 Triệu Bội Linh 15/08/2004 Nữ
21 227340101026 Nguyễn Thị Cẩm Ly 07/07/2004 Nữ

22 227340101027 Phạm Nguyễn Quang Minh 09/02/2004 Nam
23 227340101028 Tiêu Khải Minh 16/03/2003 Nam
24 227340101029 Phan Trần Hà My 24/11/2004 Nữ
25 227340101030 Bạch Kim Ngân 09/04/2004 Nữ
26 227340101031 Đỗ Thị Thu Ngân 31/10/2004 Nữ
27 227340101032 Võ Hiếu Nghĩa 10/03/2004 Nam
28 227340101033 Quách Yến Ngọc 30/10/2004 Nữ
29 227340101034 Huỳnh Thị Quỳnh Như 23/09/2004 Nữ
30 227340101035 Huỳnh Thị Tố Như 04/03/2003 Nữ
31 227340101038 Tô Tú Quyên 18/11/2003 Nữ
32 227340101039 Trần Như Quỳnh 20/10/2003 Nữ
33 227340101042 Ngô Đức Hòa Thành 15/04/2004 Nam
34 227340101043 Nguyễn Lâm Thành 18/04/2004 Nam
35 227340101044 Nguyễn Lâm Thái 18/04/2004 Nam
36 227340101046 Nguyễn Kim Thoa 08/06/2004 Nữ
37 227340101047 Bùi Ngọc Thơm 05/04/2004 Nữ
38 227340101048 Nguyễn Hữu Thuận 23/08/2004 Nam



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
39 227340101050 Dương Thái Toàn 14/03/2004 Nam
40 227340101051 Nguyễn Chí Tường 27/07/2004 Nam
41 227340101053 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 06/10/2002 Nữ
42 227340101054 Lý Yến Trang 05/06/2004 Nữ
43 227340101056 Trần Hữu Trí 10/08/2004 Nam
44 227340101057 Châu Cẩm Tuyên 30/08/2003 Nữ
45 227340101058 Trần Trúc Vy 15/01/2004 Nữ
46 227340101059 Nguyễn Kim Xoàn 17/11/2004 Nữ
47 227340101060 Phạm Phương Yến 20/03/2004 Nữ
48 227340101061 Phạm Dương Như Ý 18/03/2004 Nữ
49 227340101062 Trần Thái Bảo 16/09/2004 Nam

Danh sách có 49 sinh viên./.


